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DƯỠNG TÂM AN THÂN 
DANAPHA 

TÊN THUỐC: Dưỡng tâm an thần Danapha 
THÀNH PHÂẦN - HÀM LƯỢNG: Cho 1 viên nén bao đường 

Thành phần hoạt chất 

Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis)................... ------:-°+-+e5:----.5-2-. 183 mạ 
Cao KHỔ LIÊN VẤN Lá cua 0n ccrkesermsiseseessssisgl940025113817 1454805 xxe6 8mq 

Tương ứng với 15 mg Liên tâm (Embryo Nelumbinis nuciferae) 

Cao khô Liên nhỤC............. cá chá ha A dành HHIH HH 35 mg 
Tương ứng với 175 mg Liên nhục (Semen Nelumbinis nuciferae) 

Cao khô Bá tử nhân ..................................... HH1 10 mg 
Tương ứng với 91,25 mg Bá tử nhân (Semen Platycladi orientalis) 

CaO KHỔ TöàN Táo HT -scsconooicioinitiiggtiti440188448218848510 01680240148 10 mq 

Tương ứng với 91,25 mg Toan táo nhân (Semen Ziziphi maurItianae) 

Cao khô hỗn hợp Dưỡng tâm an thần .......................------- + nn net, 80 mg 
Tương ứng với 

- 91,25 mg Lá dâu (Folium Mori albae) 

- 91,25 mq Lá vông (Folium Erythrinae variegatae) 

- 81,25 mq Long nhãn (Arillus Longan) 

Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, povidon K30, đường trắng, 
Aerosil, Eragel, microcrystalline cellulose 102, magnesi stearat, talc, titan 
dioxyd, calci carbonat, gôm arabic, màu patent blue, parafin rắn, đầu 
parafin. 

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao đường màu xanh lơ, mặt viên nhẫn bóng, 
cạnh và thành viên lành lặn. 

CHỈ ĐỊNH 
Được chỉ định trong các trường hợp sau 

- Mất ngủ do lo âu, làm việc quá sức, tim đập hồi hộp. 
- Tâm thân bất an, giảm trí nhớ, cơ thể suy nhược, ăn không ngon. 

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG 
Theo sự chỉ định của Bác sĩ, hoặc liều trung bình là 

5 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. Uống hoặc nhai viên. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH 
- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc. 
- Không dùng cho người bị trãm cảm, đái tháo đường. 
- Không dùng cho người lái xe, vận hành máy móc. 
- Người làm việc trên cao. 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC 
- Thận trọng khi sử dụng cho người đang bị tiêu chảy, 

- Thuốc có chứa lactose, những bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp 
như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase, hoặc kém hấp thu 

glucose - galactose không nên dùng thuốc này.

https://trungtamthuoc.com/



SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC 
Không được sử dụng ở người đang lái xe hay vận hành máy móc. 
TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC : 
Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lần 
thuốc này với các thuốc khác. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC 
Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 
Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi 
dùng thuốc. 

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liêu, không dùng quá liều 
chỉ định của thuốc. 

Xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 
DƯỢC LỰC HỌC 
- Bá tử nhân: Để dưỡng tâm, an thần. 
- Liên nhục và Liên tâm: Để dưỡng tâm, thanh nhiệt, an thần. 
- Lá võng: Để an thần, thông huyết. 
- Toan táo nhân: Để dưỡng tâm, an thần. 
- Long nhãn: Để bổ huyết, bổ tâm tỳ, an thần định trí. 
- Hoài sơn: Để bổ tỳ vị, bổ phế thận. 
- Lá dâu: Để lương huyết, thanh nhiệt ở thượng tiêu, giúp an thần. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Không có thông tin. 

DẤU HIỆU LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO KHI DÙNG THUỐC 
Không dùng thuốc quá hạn (có ghi rõ trên nhãn) hay khi có sự nghỉ ngờ 
về chất lượng thuốc. 

Nếu cần biết thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ. 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 1 lọ x 100 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 1 lọ x 50 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 
Hộp 5 vỉ x 10 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 10 vỉ x 10 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUốC 
- Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 oe, 
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCGS. 

Ngày xem xét sửa đối, cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 

03/06/2021 

Cơ sở sản xuất 

CÔNG TY Cổ PHẦN DƯỢC DANAPHA 
Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

Tel: 0236.3760130/0236.3760131 Fax:0236.3760127 
Email: info@ðdanapha.com 
Và phân phối trên toản quốc

https://trungtamthuoc.com/


